	Mẫu số: 02

Ban hành kèm theo Thông tư số  13/2014/TT-BTP 
ngày   29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.


DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI 

ĐỀ MỤC ĐO LƯỜNG
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC
	STT
	Văn bản thuộc nội dung của đề mục
	Cơ quan thực hiện pháp điển 

văn bản
	Ký hiệu văn bản trong đề mục

	1. 
	Luật 04/2011/QH13 Đo lường
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	LQ

	2. 
	Luật 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
	
	

	3. 
	Nghị định 86/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	NĐ.1

	4. 
	Nghị định 105/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	NĐ.2

	5. 
	Nghị định 154/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
	
	

	6. 
	Quyết định 166/2004/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	QĐ.1

	7. 
	Quyết định 14/2006/QĐ-TTg Phê duyệt 10 chuẩn đo lường quốc gia
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	QĐ.2

	8. 
	Thông tư 14/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.1

	9. 
	Thông tư 22/2013/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý  chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.2

	10. 
	Thông tư 23/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.3

	11. 
	Thông tư 07/2019/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
	
	

	12. 
	Thông tư 24/2013/TT-BKHCN Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm  phương tiện đo, chuẩn đo lường
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.4

	13. 
	Thông tư 28/2013/TT-BKHCN Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.5

	14. 
	Thông tư 21/2014/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.6

	15. 
	Thông tư 15/2015/TT-BKHCN Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.7

	16. 
	Thông tư 08/2018/TT-BKHCN Ban hành sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
	
	

	17. 
	Thông tư 06/2017/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.8

	18. 
	Thông tư 09/2017/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.9

	19. 
	Thông tư 11/2018/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.10

	20. 
	Thông tư 02/2019/TT-BQP Quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	TT.11

	21. 
	Thông tư 20/2019/TT-BKHCN Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	TT.12


II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

	STT
	Văn bản có nội dung liên quan

	1.
	Luật 05/2007/QH12 Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

	2.
	Luật 61/2020/QH14 đầu tư

	3.
	Luật 72/2020/QH14 Bảo vệ môi trường

	4.
	Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	5.
	Nghị định 83/2014/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu

	6.
	Nghị định 36/2016/NĐ-CP Về quản lý trang thiết bị y tế

	7.
	Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

	8.
	Nghị định 95/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

	9.
	Nghị định 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	10.
	Nghị định 87/2018/NĐ-CP Về kinh doanh khí

	11.
	Thông tư 15/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen

	12.
	Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

	13.
	Thông tư 27/2011/TT-BTNMT Quy định về kiểm nghiệm và hiệu chỉnh một số thiết bị đo đạc bản đồ biển

	14.
	Thông tư 40/2013/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn

	15.
	Thông tư 85/2014/TT-BGTVT Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	16.
	Thông tư 44/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn

	17.
	Thông tư 18/2018/TT-BKHCN Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

	18.
	Thông tư 03/2019/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
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